MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Năm học: 2023 - 2024

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu

	1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu.
	2TN


	
	
	
	0,5


	
	
	2. Đặc điểm dân cư, xã hội.
	2TN
	
	0,5 TL
	0,5TL

	2,0

	
	
	 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên.
	
	1TL
	
	
	1,5

	
	
	4. Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	2 TN
	
	
	
	0,5

	2
	Châu Á 

	1.  Vị trí địa lí, phạm vi châu Á.

	2N
	
	
	
	0,5

	Tổng
	
8TN
	1TL
	0,5  TL
	0,5 TL
	5.0

	Tỉ lệ
	
20%
	15%
	10%
	5%
	
50%

	Tỉ lệ chung
	35%
	
	
	15%
	50%

	                                                                        Phân môn Lịch sử


	1
	Tây Âu từ TK V đến nửa đầu TK XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	2 TN
	
	
	
	5%

	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí
	2 TN
	
	
	
	5%

	
	
	3. Văn hoá Phục hưng
	2 TN
	
	
	
	5 %

	
	
	4. Cải cách tôn giáo
	
	0,5 TL
	0,5 TL
	
	20%

	
	
	5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	2 TN
	
	
	
	5 %

	2
	Các cuộc đại phát kiến địa lí.
	1. Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí
	
	0,5 TL










	
	0,5 TL
	10%

	
	
	2. Tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử
	
	
	
	
	

	Tổng
	8 TN
	1 TL
	0,5  TL
	0,5 TL
	5.0

	Tỉ lệ
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ chung
	35%
	15%
	50%























BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 7
Năm học: 2023 – 2024

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Phân môn Địa lí

	1
	Châu Âu

	1. Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Âu 

	Nhận biết 
–Học sinh biết được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước.
– Học sinh biết các đới thiên nhiên ở châu Âu.. 
Thông hiểu
– Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu: phân hóa bắc nam; Tây sang Đông…
	2TN
	









1TL
	
	

	
	
	2. Đặc điểm dân cư, xã hội.
	Nhận biết 
–Học sinh biết được đặc điểm của cơ cấu dân cư, di cư và đô thị hoá ở châu Âu.
	2TN
	
	
	




	
	
	 3. khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên.
	Thông hiểu
– Trình bày được vấn đề bảo vệ môi trường. 
- Vận dụng:
– Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu.
	
	
	

1TL
(a)
	





1TL
(b)

	
	
	4. Khái quát về Liên minh châu Âu (EU)
	Nhận biết 
– Học sinh biết được đặc điểm của Liên minh châu Âu (EU).
	2TN
	
	
	

	2
	Châu Á
	1.  Vị trí địa lí, phạm vi châu Á

	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á.
	2TN
	
	
	

	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	 1 câu TL
	1 câu TL
	1 câu TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Phân môn Lịch sử


	1
	TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI
	1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
	Nhận biết
- HS biết được việc làm của người Giec-man tác động như thế nào đến sự hình thành xã hội phong kiến của châu Âu.
- Học sinh biết được 2 giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến ở châu Âu.
	2 TN
	
	
	

	
	
	2. Các cuộc phát kiến địa lí
	 Nhận biết
- HS biết được ai là người tìm ra châu Mĩ.
Thông hiểu
- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.
	
2 TN
	




	
	

	
	
	3. Văn hoá Phục hưng
	Nhận biết
- HS biết được quê hương của phong trào văn hóa Phục hưng, các nhà văn hóa Phục hưng tiêu biểu.
	2 TN
	
	
	

	
	
	4. Cải cách tôn giáo
	Nhận biết
Biết được tôn giáo mới nào được ra đời trong phong trào cải cách tôn giáo.
Thông hiểu
– Mô tả khái quát được nội dung cơ bản của các cuộc cải cách tôn giáo
– Giải thích được nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo
Vận dụng
– Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu.
	
	0,5 TL (a)
	0.5 TL (b)
	

	
	
	5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	Nhận biết
Biết được các giai cấp mới đươc hình thành trong xã hội Tây Âu thời Trung đại.
	 2 TN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	CÁC CUỘC ĐẠI PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ

	1. Nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí
	Thông hiểu
Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí.
	
	0,5 TL (a)
	
	

	
	
	2. Tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử
	Vận dụng cao
Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với  tiến trình lịch sử.
	
	
	
	0,5 TL (b)


	Số câu/ loại câu
	
	8 câu TNKQ
	1 câu TL 
	1 câu (b) TL
	1 câu (b) TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	15
	10
	5

	Tổng hợp chung
	
	40%
	30%
	20%
	10%





	

PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
Năm học: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ &ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)


[bookmark: _Hlk117090253]ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng.
Câu 1:  Vị trí địa lí của châu Âu?
 A. Nằm phía tây của lục địa Á – Âu.
  B. Nằm ở bán cầu Đông.
 C. Cả bốn phía: bắc, đông, nam, tây đều giáp với biển và đại dương.
 D. Nằm chủ yếu trong đới ôn hòa của bán cầu Bắc.
Câu 2: Châu Âu KHÔNG tiếp giáp với châu lục và đại dương nào sau đây?
A. Bắc Băng Dương, Châu Phi.                                     B. Châu Á, Bắc Băng Dương.	
C. Đại Tây Dương, Châu Phi.                                        D. Châu Nam Cực, Thái Bình Dương.
Câu 3: Số dân của châu Âu đứng thứ tư trên thế giới sau:
 A. Châu Phi, châu Mĩ và châu Đại Dương.                 B. Châu Á, châu Phi và châu Đại Dương.
 C. Châu Á, châu Phi và châu Mĩ.                                 D. Châu Á, châu Mĩ và châu Đại Dương.
Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không thuộc các đặc điểm đô thị hoá ở châu Âu?
 A. Tỉ lệ dân thành thị cao.
 B. Đô thị hoá chủ yếu do người di cư đến thành phố kiếm việc làm.	               
 C. Các thành phố nối với nhau thành dải đô thị.	           
 D. Đô thị hoá nông thôn phát triển.
Câu 5: Năm 202,0 Liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên?
 A. 25                         B.26                           C. 27                               D. 28
Câu 6:  GDP của EU đứng thứ mấy trong bốn trung tâm kinh tế lớn thế giới?
 A. Thứ nhất.              B. Thứ hai.               C. Thứ ba.                    D. Thứ tư.
Câu 7:  Phần đất liền của châu Á nằm:
 A. hoàn toàn ở bán cầu Bắc, hoàn toàn ở bán cầu Đông.
 B. gần hoàn toàn ở bán cầu Bắc, hoàn toàn ở bán cầu Đông.
 C. hoàn toàn ở bán cầu Bắc, gần hoàn toàn ở bán cầu Đông.
D. gần hoàn toàn ở bán cầu Bắc, gần hoàn toàn ở bán cầu Đông.
Câu 8: Châu Á không tiếp giáp với đại dương nào?
 A. Thái Bình Dương.         B. Bắc Băng Dương.      C. Ân Độ Dương.        D. Đại Tây Dương.
Câu 9: Việc làm nào của người Giec-man đã tác động trực tiếp đến sự hình thành xã hội phong kiến châu Âu? 
 A. Tiêu diệt đế quốc Rô-ma.                                       
 B. Thành lập hàng loạt vương quốc mới.
 C. Thành lập các thành thị trung đại. 
 D. Chia ruộng đất và phong tước vị cho tướng lĩnh và quý tộc người Giec-man.
Câu 10: Hai giai cấp cơ bản của xã hội phong kiến châu Âu là: 
  A. địa chủ và nông dân                                       B. chủ nô và nô lệ
  C. lãnh chúa và nông nô                                     D. tư sản và nông dân
Câu 11: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành với những           giai cấp cơ bản nào?  
 A. Tư sản và vô sản                                            B. Địa chủ và nông dân tá điền 
 C. Lãnh chúa và nông nô                                    D. Quý tộc và công nhân
Câu 12: Giai cấp tư sản mới hình thành có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Không có tài sản.
 B. Có quyền lực kinh tế, chính trị lớn mạnh.
 C. Có nhiều của cải, có thế lực kinh tế nhưng chưa có địa vị chính trị  
 D. Có chức tước, có địa vị chính trị, không phải đóng thuế cho nhà nước phong kiến.
Câu 13: Các cuộc phát kiến địa lí vào thế kỉ XV được thực hiện bằng con đường nào? 
 A. Đường bộ.           B. Đường biển.        C. Đường hàng không.      D. Đường sông.
Câu 14: Những quốc gia nào đóng vai trò tiên phong trong các cuộc phát kiến địa lý?  
 A. Mĩ, Anh                                                    B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. 
 C. Ý, Bồ Đào Nha                                         D. Anh, Pháp
Câu 15: Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng? 
 A. Italia.                	B. Pháp.                  C. Anh.	               D. Mĩ
Câu 16: Bức tranh “Nàng La Giô-công-đơ” là tác phẩm của ai?  
 A.Mi-ken-lăng-giơ                                          B. Xéc-van-tét         
 C. Mác-tin Lu-thơ                                           D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi 
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
Câu 1: (1,5 điểm). 
    Trình bày đặc điểm chung của khí hậu châu Âu?
Câu 2: (1,5điểm). 
   Nêu 1 số giải pháp để bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu? Em đã làm gì để  bảo vệ môi trường nơi em sống?
Câu 3: (2 điểm)
a. Mô tả khái quát nội dung cơ bản của phong trào Cải cách tôn giáo?
b. Phong trào Cải cách tôn giáo có tác động như thế nào đối với xã hội Tây Âu?
Câu 4: (1 điểm)
a. Điều kiện ra đời của các cuộc đại phát kiến địa lí?
b. Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử.

	PHÒNG GD & ĐT QUẬN ĐỒ SƠN
TRƯỜNG THCS NGỌC HẢI


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  
Năm học: 2023 – 2024
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 7
Thời gian: 60 phút
(Không kể thời gian giao đề)


ĐỀ 2
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Chọn đáp án đúng.
[bookmark: _Hlk117090099]Câu 1: Châu Âu không tiếp giáp với châu lục và đại dương nào sau đây?
A. Bắc Băng Dương, Châu Phi.
B. Châu Á, Bắc Băng Dương.	
C. Đại Tây Dương, Châu Phi.           
D. Châu Nam Cực, Thái Bình Dương.
Câu 2:  Đại bộ phận châu Âu có khí hậu:
A. Ôn đới hải dương và ôn đới lục địa.
B. Ôn đới hải dương và ôn đới Địa Trung Hải.
C. Ôn đới Địa Trung Hải và ôn đới lục địa.
 D. Ôn đới Địa Trung Hải và cận nhiệt đới.
Câu 3: Châu Âu có dân số già là do: 
A. số người nhập cư vào châu Âu ngày càng nhiều.            B. tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp.
C. tuổi thọ của dân cư ngày càng cao.                                  D. Cả 2 ý B và C. 
Câu 4: Năm 2020, tỉ lệ dân đô thị ở châu Âu là bao nhiêu?
A. 60%                        B.65%                        C.70%                                  D. 75%
Câu 5: Trụ sở Liên minh châu Âu ở:
A. Brúc – xen (Bỉ) .                                                             B. Am – xtéc- đam (Hà Lan).
C. Pa- ri (Pháp).                                                                   D. Béc – Linh  Đức).
Câu 6: EU có bao nhiêu nước công nghiệp hàng đầu thế giới (Nhóm G7)?
A. 3                               B. 4                            C.5                                       D.6
Câu 7: Phần đất liền của châu Á nằm:
A. hoàn toàn ở bán cầu Bắc, hoàn toàn ở bán cầu Đông.
B. gần hoàn toàn ở bán cầu Bắc, hoàn toàn ở bán cầu Đông.
C. hoàn toàn ở bán cầu Bắc, gần hoàn toàn ở bán cầu Đông.
D. gần hoàn toàn ở bán cầu Bắc, gần hoàn toàn ở bán cầu Đông.
Câu 8: Phần đất liền của châu Á tiếp giáp với châu lục nào?
A. Châu Âu và châu Phi.                                                      B. Châu Âu và châu Mĩ.
C. Châu Đại Dương và châu Phi.                                         D.  châu Mĩ và Châu Đại Dương       
Câu 9: Đặc điểm của nền kinh tế trong các lãnh địa phong kiến?
A. Là nền kinh tế tự cung tự cấp.                                         B. Là nền kinh tế hàng hóa.
C. Trao đổi bằng hiện vật.                                                    D. Có sự trao đổi buôn bán.

Câu 10: Lực lượng sản xuất chủ yếu trong các lãnh địa phong kiến là:
A. Nông nô              B. Nông dân tự do          C. Nô lệ                   D. Lãnh chúa
Câu 11: Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu được hình thành với những giai cấp cơ bản nào?  
A. Lãnh chúa và nông nô                                                B. Địa chủ và nông dân tá điền 
C. Tư sản và vô sản                                                         D. Quý tộc và công nhân
Câu 12: Giai cấp tư sản mới hình thành có đặc điểm nào sau đây? 
A. Không có tài sản.
B. Có quyền lực kinh tế, chính trị lớn mạnh.
C. Có nhiều của cải, có thế lực kinh tế nhưng chưa có địa vị chính trị.
D. Có chức tước, có địa vị chính trị, không phải đóng thuế cho nhà nước phong kiến.
Câu 13: Hướng đi của C. Cô-lôm-bô có điểm gì khác so với các nhà phát kiến địa lí khác? 
A. Đi sang hướng đông.                                  B. Đi về phía tây. 
C. Đi xuống hướng nam.                                 D. Ngược lên hướng bắc.
Câu 14: Người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển là ai? 
A. B. Đi-a-xơ.          B. C. Cô-lôm-bô.         C. V. Ga-ma.          D. Ph. Ma-gien-lăng.
Câu 15: Đất nước nào là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng? 
A. Italia.                	B. Pháp.                  C. Anh.	               D. Mĩ.
Câu 16: Bức tranh “Nàng La Giô-công-đơ” là tác phẩm của ai? 
A.Mi-ken-lăng-giơ        B. Xéc-van-tét       C. Mác-tin Lu-thơ       D. Lê-ô-na đơ Vanh-xi

II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
[bookmark: _Hlk117090614]Câu 1: (1,5 điểm). 
    Trình bày đặc điểm chung của khí hậu châu Âu?
Câu 2: (1,5điểm). 
   Nêu 1 số giải pháp để bảo vệ môi trường không khí ở châu Âu? Em đã làm gì để bảo vệ môi trường nơi em sống?
Câu 3: (2 điểm)
a. Mô tả khái quát nội dung cơ bản của phong trào Cải cách tôn giáo?
b. Phong trào Cải cách tôn giáo có tác động như thế nào đối với xã hội Tây Âu?
Câu 4: (1 điểm)
a. Điều kiện ra đời của các cuộc đại phát kiến địa lí?
b. Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử?
 






ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỂ 1
I/ Trắc nghiệm (4,0 điểm ) Mỗi câu đúng 0,25 điểm

	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	C
	B
	C
	A
	D
	C
	A
	C
	B
	B
	A
	D



 II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu:1
(1,5 điểm)

	  +/ Do phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm giữa các vĩ luvến 36°B và 71°B, chủ yếu thuộc đới ôn hoà của bán cẩu Bắc, có đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, tạo thành nhiều bán đảo, biển, vũng vịnh ăn sâu vào đất liền, diện tích trên 10 triệu km2.Châu Âu có phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía tầy giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp Địa Trung Hải và Biển Đen, phía đông giáp châu Á……nên khí hậu phân hóa đa dạng, phức tạp.
*/Khí hậu châu Âu có sự phân hoá từ bắc xuống nam và từ tây sang đông, từ thấp lên cao  tạo nên nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau:
- Đới khí hậu cực và cận cực: quanh năm giá lạnh, lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm.
- Đới khí hậu ôn đới phần hóa thành các kiểu khí hậu khác nhau:
+ Khí hậu ôn đới hải dương: ôn hoà, mùa đông ấm, mùa hạ mát. Mưa quanh năm, lượng mưa khoảng 800- 1000 mm/năm trở lên.
+ Khí hậu ôn đới lục địa: mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng và ẩm. Lượng mưa nhỏ, mưa chủ yếu vào mùa hạ, lượng mưa trung bình năm trên dưới 500 mm.
- Khí hậu cận nhiệt địa trung hải: mùa hạ khô và nóng, mùa đông ấm và mua nhiều. Lượng mưa trung bình năm từ 500 - 700 mm.
	0,5



1,0







	Câu2: (1,5 điểm)

	- Môi trường không khí và bảo vệ môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, cần được bảo vệ.
- Một số giải pháp cải thiện đất lượng không khí của các quốc gia ở châu Âu:
+// Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
+/ Giảm khí thải co2 vào khí quyển bằng cách đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các bon cao.
+/ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo để dần thay thế năng lượng hoá thạch.
+/ Đối với thành phố: giảm lượng x xe lưu thông, Ưu tiên giao thông công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ.để dần thay thế năng lượng hoá thạch.
*/  Em đã làm gì để  bảo vệ môi trường nơi em sống: 
  +/ Phân loại rác trước khi đem đổ, không vứt rác ra sông, suối, ao,…. 
+/ Trồng cây xanh…..
+/ Sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm và không sử dụng phương tiện giao thông chạy bằng xăng hoặc dầu,..

	0,25
0,75





0,5

	Câu 3: (2 điểm)

	Nội dung:
- Phê phán những hành vi sai trái của Giáo hoàng.
- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.
- Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.
- Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.
	Mỗi ý đúng 0,25đ

	
	Tác động: 
- Dưới tác động của phong trào Cải cách tôn giáo, Thiên chúa giáo phân hóa thành 2 phái: Cựu giáo (Thiên chúa giáo) và Tân giáo (Anh giáo, Tin Lành… là những tôn giáo cải cách).
- Phong trào Cải cách tôn giáo còn làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức thường được gọi là Chiến tranh nông dân Đức.
	Mỗi ý đúng 0,5đ

	Câu 4: (1 điểm)

	Điều kiện:
- Từ các quan niệm đúng đắn về hình dạng trái đất và về các đại dương  vẽ được bản đồ, hải đồ, dòng hải lưu.
- Cuối thế kỉ XV, la bàn nam châm được sử dụng phổ biến => xác định phương hướng khi không có mặt trời, trăng, sao.
- Kĩ thuật đóng tàu có những bước tiến mới.
- Sự bảo trợ của một số nhà nước phong kiến ở châu Âu.
	
Mỗi ý đúng 0,25đ


	
	Tác động:
- Về kinh tế, góp phần mở rộng phạm vi buôn bán trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thương nghiệp và công nghiệp. 
- Đem lại cho loài người hiểu biết về những con đường mới, vùng đất mới... Từ đó, sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc được tăng cường và mở rộng. 
- Tuy nhiên, trong sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, người lao động (nhất là nông dân) ngày càng bị bần cùng hoá.
- Các cuộc phát kiến địa lí cũng đã dẫn đến nạn buôn bán nô lệ và làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa.
	Mỗi ý đúng 0,25đ






ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỂ 2
I/ Trắc nghiệm (4,0 điểm ) Mỗi câu đúng 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	D
	B
	D
	C
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	C
	C
	B
	D
	A
	D



 II. TỰ LUẬN (6,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu:1
(1,5 điểm)

	  +/ Do phần lớn lãnh thổ châu Âu nằm giữa các vĩ luvến 36°B và 71°B, chủ yếu thuộc đới ôn hoà của bán cẩu Bắc, có đường bờ biển bị cắt xẻ mạnh, tạo thành nhiều bán đảo, biển, vũng vịnh ăn sâu vào đất liền, diện tích trên 10 triệu km2.Châu Âu có phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía tầy giáp Đại Tây Dương, phía nam giáp Địa Trung Hải và Biển Đen, phía đông giáp châu Á……nên khí hậu phân hóa đa dạng, phức tạp.
*/Khí hậu châu Âu có sự phân hoá từ bắc xuống nam và từ tây sang đông, từ thấp lên cao  tạo nên nhiều đới và kiểu khí hậu khác nhau:
- Đới khí hậu cực và cận cực: quanh năm giá lạnh, lượng mưa trung bình năm dưới 500 mm.
- Đới khí hậu ôn đới phần hóa thành các kiểu khí hậu khác nhau:
+ Khí hậu ôn đới hải dương: ôn hoà, mùa đông ấm, mùa hạ mát. Mưa quanh năm, lượng mưa khoảng 800- 1000 mm/năm trở lên.
+ Khí hậu ôn đới lục địa: mùa đông khô và lạnh, mùa hạ nóng và ẩm. Lượng mưa nhỏ, mưa chủ yếu vào mùa hạ, lượng mưa trung bình năm trên dưới 500 mm.
- Khí hậu cận nhiệt địa trung hải: mùa hạ khô và nóng, mùa đông ấm và mua nhiều. Lượng mưa trung bình năm từ 500 - 700 mm.
	0,5



1,0







	Câu 2: (1,5điểm)

	- Môi trường không khí và bảo vệ môi trường nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, cần được bảo vệ.
- Một số giải pháp cải thiện đất lượng không khí của các quốc gia ở châu Âu:
+// Kiểm soát lượng khí thải trong khí quyển.
+/ Giảm khí thải co2 vào khí quyển bằng cách đánh thuế các-bon, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các nhiên liệu có hàm lượng các bon cao.
+/ Đầu tư phát triển công nghệ xanh, năng lượng tái tạo để dần thay thế năng lượng hoá thạch.
+/ Đối với thành phố: giảm lượng x xe lưu thông, Ưu tiên giao thông công cộng, xây dựng cơ sở hạ tầng ưu tiên cho người đi xe đạp và đi bộ.để dần thay thế năng lượng hoá thạch.
*/  Em đã làm gì để  bảo vệ môi trường nơi em sống: 
  +/ Phân loại rác trước khi đem đổ, không vứt rác ra sông , suối , ao,…. 
+/ Trồng cây xanh…..
+/ Sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm và không sử dụng phương tiện giao thông chạy bằng xăng hoặc dầu,..

	0,25
0,75





0,5

	Câu 3: (2điểm)

	Nội dung:
- Phê phán những hành vi sai trái của Giáo hoàng.
- Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.
- Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.
- Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.
	Mỗi ý đúng 0,25đ

	
	Tác động: 
- Dưới tác động của phong trào Cải cách tôn giáo, Thiên chúa giáo phân hóa thành 2 phái: Cựu giáo (Thiên chúa giáo) và Tân giáo (Anh giáo, Tin Lành… là những tôn giáo cải cách).
- Phong trào Cải cách tôn giáo còn làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức thường được gọi là Chiến tranh nông dân Đức.
	Mỗi ý đúng 0,5đ

	Câu 4: (1điểm)

	Điều kiện:
- Từ các quan niệm đúng đắn về hình dạng trái đất và về các đại dương  vẽ được bản đồ, hải đồ, dòng hải lưu.
- Cuối thế kỉ XV, la bàn nam châm được sử dụng phổ biến => xác định phương hướng khi không có mặt trời, trăng, sao.
- Kĩ thuật đóng tàu có những bước tiến mới.
- Sự bảo trợ của một số nhà nước phong kiến ở châu Âu.
	
Mỗi ý đúng 0,125đ

	
	Tác động:
- Về kinh tế, góp phần mở rộng phạm vi buôn bán trên thế giới, thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của thương nghiệp và công nghiệp. 
- Đem lại cho loài người hiểu biết về những con đường mới, vùng đất mới... Từ đó, sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc được tăng cường và mở rộng. 
- Tuy nhiên, trong sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế, người lao động (nhất là nông dân) ngày càng bị bần cùng hoá.
- Các cuộc phát kiến địa lí cũng đã dẫn đến nạn buôn bán nô lệ và làm nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa.
	Mỗi ý đúng 0,125đ











